
III. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG HỌC
  

Tên
chủ đề Nhánh

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

T
Ổ

N
G

Thể chất
Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ

TC KNXH
Khám phá Toán Thơ, ca dao,

ĐD, vè
Truyện, Đóng

kịch Tạo hình Âm nhạc

Trường
MN

1. Ngôi
trường
hạnh
phúc

Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB: "Đi

trên vạch kẻ
thẳng trên sàn"

 Tên HĐ: Xếp
tương ứng 1 -

1

 Tên HĐ:  Dạy
trẻ đọc thuộc
thơ bài: "Bé đi
học"

Tên HĐ: Kể
chuyện cho trẻ
nghe:"Vịt con
đi học"

 Tên HĐ: Dạy trẻ
KNCH: "Em đi
mẫu giáo"

Tên HĐ: Dạy
bé chào hỏi lễ

phép 6

2. Bé vui
trung thu

Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB: "Đi
thay đổi tốc độ
theo hiệu lệnh"

 Tên HĐ: Đồ
chơi trung thu

 Tên HĐ:  Dạy
trẻ đọc thuộc
thơ bài: "Trăng
sáng"

 Tên HĐ: Làm
đèn lồng (ĐT)

 Tên HĐ: Dạy trẻ
VĐ vỗ đệm theo
phách bài: "Rước
đèn dưới trăng" 5

3. Những
người

bạn mến
yêu

Tên HĐ: So
sánh hình tròn

và hình tam
giác

  Tên HĐ: Kể
chuyện cho trẻ
nghe:"Đôi bạn

tốt"

Tên HĐ: Nặn
vòng tặng bạn

(M)

 Tên HĐ: Dạy
KNCH bài: "Tìm

bạn thân"

Tên HĐ: Dạy
trẻ biết

quan tâm,
chia sẻ, hợp
tác với bạn.

5

4. Bé với
bạn đồ

chơi

Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB:
Chạy thay đổi
tốc độ theo
hiệu lệnh

 Tên HĐ: Đồ
chơi lớp bé

 Tên HĐ: Dạy
trẻ đọc thuộc
thơ bài: " Nặn

đồ chơi"

  Tên HĐ: Kể
chuyện cho trẻ

nghe:"Trải
nghiệm quý

giá"

 Tên HĐ: Làm
đồ chơi (ĐT)

5
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Bản
thân

1. Bé với
các giác

quan

 Tên HĐ:  Đôi
tai kỳ diệu

Tên HĐ: Dạy
trẻ đọc thuộc
thơ bài: "Tâm
sự của cái mũi"

Tên HĐ: Kể
chuyện cho trẻ
nghe: "Cậu bé
mũi dài"

Tên HĐ: Thổi
màu tóc cho bé
(ĐT)

Tên HĐ: Dạy trẻ
VĐ múa: "Khúc hát
đôi bàn tay"

5

2. Ngày
đặc biệt
của tôi

Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB: Đi
thay đổi hướng
theo vật chuẩn

Tên HĐ: Xác
định vi ̣tri ́của
đồ vật phía trái
– phía phải so
với bản thân

Tên HĐ: Kể
chuyện cho trẻ
nghe: "Gấu con
bị đau răng"

 Tên HĐ: Dạy trẻ
VĐ vỗ tay theo
TTTC: "Bé đón
sinh nhật"

Tên HĐ:
Ngày sinh
nhật đáng
nhớ 5

3. Cảm
xúc của

bé

Tên HĐ: Tên
HĐ: Dạy trẻ

VĐCB: Bật xa
35 - 40cm

 Tên HĐ: Đếm
đến 2, NB
nhóm đối
tượng số lượng
trong phạm vi
2. NB chữ số 2

 Tên HĐ: Dạy
trẻ đọc thuộc
thơ bài: "Lời
chào"

 Tên HĐ: Cắt
dán khuôn mặt
cảm xúc (ĐT)

Tên HĐ: Dạy trẻ
KNCH: "Nụ cười
xinh"

5

Tổng số 2 1 2 2 2 2 3 1 15

Tên
chủ đề Nhánh

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

T
Ổ

N
G

Thể chất
Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ

TC KNXH
Khám phá Toán Thơ, ca dao,

ĐD, vè
Truyện, Đóng

kịch Tạo hình Âm nhạc

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
16:4

5 3
0/1

2/2
024

bởi N
guyễ

n T
hị D

uyê
n ( 

c0
tc

g_d
uye

nnt )
 –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on T

iê
n C

ường

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
15:1

5 3
1/1

2/2
024

bởi N
guyễ

n T
hị D

uyê
n ( 

c0
tc

g_d
uye

nnt )
 –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on T

iê
n C

ường



Gia
đình

1. Ngôi
nhà thân

yêu

Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB: "Bò
thấp chui qua

cổng "

 Tên HĐ: Một
số đồ dùng

trong gia đình

Tên HĐ: So
sánh hình

vuông và hình
chữ nhật

 Tên HĐ: Dạy
trẻ đọc thuộc
thơ bài: "Em
yêu nhà  em"

Tên HD: Nặn
đồ dùng trong
gia đình (ĐT) 5

2. Những
thành
viên

trong gia
đình

  Tên HĐ: So
sánh chiều cao

của 3 đối
tượng

Tên HĐ: Kể
chuyện cho trẻ
nghe : "Tích

Chu"

Tên HD: Làm
khung ảnh gia

đình (ĐT)

 Tên HĐ: Dạy trẻ
VĐTTC bài: "Cả
nhà thương nhau"

 Tên HĐ:
Con yêu mẹ

nhiều
5

3. Kỳ
nghỉ cuối
tuần của
gia đình

Tên HĐ:  Dạy
trẻ VĐCB:

"Bật nhảy từ
trên cao
xuống"

 Tên HĐ: Bé
làm gì vào
ngày cuối

tuần?

 Tên HĐ: Xác
định vi ̣tri ́của
đồ vật phía
trước – phía
sau, phía trên -
phía dưới so
với bản thân
trẻ.

Tên HĐ: Kể
chuyện sáng tạo
theo tranh:
ngày nghỉ cuối
tuần

Tên HĐ: Dạy trẻ kĩ
năng ca hát "Em về
quê"- ST Yên Lam

5

4. Ngày
hội của cô

giáo

Tên HĐ: Nhận
biết 4 nhóm
thực phẩm

 Tên HĐ: Đếm
đến 3, NB

nhóm số lượng
trong phạm vi
3. NB chữ số 3

 Tên HĐ: Dạy
trẻ đọc thuộc
thơ bài: "Cô
giáo của em"

 Tên HĐ: Làm
tấm thiệp tặng

cô (ĐT)

 Tên HĐ: Cô
giáo mến yêu

5
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TGĐV

1. Những
con vật
gần gũi

trong gia
đình

Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB: "
Bò bằng bàn

tay, bàn chân"

 Tên HĐ:
Khám phá quả

trứng

 Tên HĐ: Dạy
trẻ đồng dao:

"Mèo đuổi
chuột"

 Tên HĐ: Làm
con vật trong

gia đình từ các
nguyên liệu

(ĐT)

 Tên HĐ: Bé
yêu chú mèo

5

2. Những
con vật

sống dưới
nước

Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB: "
Bò dích dắc
qua 5 điểm"

 Tên HĐ: Con
vật sống dưới

nước

 Tên HĐ:  Dạy
trẻ đọc thuộc
thơ bài: "Cá
ngủ ở đâu?"

Tên HĐ: Kể
chuyện cho trẻ
nghe: Cá rô con

lên bờ

Tên HĐ: Dạy trẻ kĩ
năng ca hát bài:
"Cá vàng bơi"

5

3. Côn
trùng và
những
người

bạn nơi
rừng
xanh

Tên HĐ: Một
số loài côn

trùng

Tên HĐ: So
sánh độ lớn
của 3 đối

tượng

 Tên HĐ: Dạy
trẻ đóng kịch:
"Cáo , Thỏ và

gà trống"

Tên HĐ: Nặn
con vật sống
trong rừng

(ĐT)

 Tên HĐ: Dạy trẻ
VĐ vỗ đệm theo

nhịp bài: "Đố bạn"

5
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Nghề
nghiệp

1. Cháu
yêu chú
bộ đội

 Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB: "
Trườn theo

hướng thẳng"

 Tên HĐ:
Thêm bớt số
lượng trong
phạm vi 3

 Tên HĐ:  Dạy
trẻ đọc thuộc
thơ bài: "Chú
bộ đội hành
quân trong

mưa"

Tên VĐ: Dạy KN
vận động múa minh

hoạ: Chú Bộ đội

 Tên HĐ:
Cháu yêu chú

bộ đội
5

2. Bác sỹ
nhi khoa

 Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB: Đi
bước thường
trên ghế thể

dục

 Tên HĐ: Công
việc của bác sỹ

nhi khoa

 Tên HĐ:  Dạy
trẻ đọc thuộc
thơ bài: "Bé

làm bao nhiêu
nghề"

 Tên HĐ: Vẽ
dụng cụ, đồ

dùng của bác
sỹ (ĐT)

 Tên HĐ:
Dũng cảm
khi tiêm

5

3. Cháu
yêu  cô

chú công
nhân

Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB:

"Bật tách chân,
khép chân qua

5 ô"

 Tên HĐ: Tìm
hiểu nghề xây

dựng

 Tên HĐ: Kể
chuyện cho trẻ
nghe: "Ba chú

lợn nhỏ"

 Tên HĐ: Dạy trẻ
VĐ vỗ đệm theo
TTC bài: "Cháu
yêu cô chú công

nhân"

4

4. Bác
nông dân
vui tính

 Tên HĐ: Gạo
và sản phẩm từ
gạo nếp cải hoa

vàng

Tên HĐ: Tiết
học: Gộp, tách

nhóm đối
tượng có số
lượng trong
phạm vi 3

 Tên HĐ: Dạy
trẻ đọc thuộc
bài thơ: "Đi

bừa"

 Tên HĐ: Làm
nón tặng bác
nông dân (ĐT)

 Tên HĐ: Dạy trẻ
KNCH bài: "Lớn
lên cháu lái máy
cày" 5
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ÔN HỌC KỲ I

Tên HĐ ôn:
VĐCB " Bò

dích dắc qua 5
điểm"

Tên HĐ ôn:
Gộp, tách
nhóm đối

tượng có số
lượng trong
phạm vi 3

Tên HĐ ôn:
Đóng kịch

truyện: "Cáo,
thỏ và gà trống"

Tên HĐ ôn: VĐ vỗ
đệm theo TTC bài:

"Cả nhà thương
nhau"

Tên HĐ ôn:
Rèn trẻ biết
quan tâm,

chia sẻ, hợp
tác với bạn.

5

Thực
vật

1. Tết về
trên quê

em

 Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB:
"Trèo lên,

xuống 5 gióng
thang"

 Tên HĐ: Đếm
đến 4, NB

nhóm số lượng
trong phạm vi
4. NB chữ số 4

 Tên HĐ: Dạy
trẻ đọc thuộc
vè bài: "Vè
chúc Tết"

 Tên HĐ: Dạy trẻ
VĐ vỗ đệm theo

TTC bài: "Sắp đến
Tết rồi"

 Tên HĐ: Bé
vui đón Tết

5

2. Những
bông hoa
đua sắc

Tên HĐ: Gắp,
di chuyển vật

bằng đũa

Tên HĐ: Khám
phá một số loại
hoa

Tên HĐ: Xác
định vi ̣tri ́của

đồ vật phía
trên – phía
dưới so với
bạn khác

 Tên HĐ: Kể
chuyện cho trẻ
nghe: "Sự tích
hoa mào gà"

 Tên HĐ: Vẽ
vườn hoa mùa

xuân (ĐT)

5

3. Rau,
củ, quả

bốn mùa

Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB:

"Ném xa bằng
1 tay"

 Tên HĐ:  Một
số loại rau

 Tên HĐ: Sắp
xếp theo quy
tắc

 Tên HĐ: Dạy
trẻ đọc thuộc
bài vè: "Vè trái
cây"

 Tên HĐ: Nặn
quả bé thích

(YT) 5
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PTGT

1. Xe
chạy trên
đường bộ

 Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB:

Chạy thay đổi
hướng theo vật

chuẩn

 Tên HĐ:
Khám phá

chiếc xe đạp

Tên HĐ:
Thêm bớt số
lượng trong
phạm vi 4

 Tên HĐ: Kể
chuyện cho trẻ
nghe: "Kiến
con đi ô tô"

  Tên HĐ: Dạy trẻ
VĐ múa bài: Đi xe

đạp 5

2. Những
PTGT
đường
thủy

Dạy trẻ VĐCB:
"Ném xa bằng

2 tay"

 Tên HĐ: Một
số  PTGT

đường thủy

Tên HĐ: Gộp,
tách nhóm đối

tượng có số
lượng trong
phạm vi 4

 Tên HĐ: Dạy
trẻ đọc thuộc

thơ bài:
"Thuyền giấy"

 Tên HĐ: Dạy trẻ
KNCH bài: "Bạn ơi

có biết" 5

3. Ngày
hội của

bà và mẹ

 Tên HĐ: Tìm
hiểu các hoạt
động trong
ngày  8/3

Tên HĐ: Xác
định vi ̣tri ́của
đồ vật phía
trước – phía
sau so với bạn
khác

 Tên HĐ: Dạy
trẻ đọc thuộc

thơ bài: "Mẹ ơi
cho con hỏi"

 Tên HĐ: Làm
quà tặng mẹ

(ĐT)

 Tên HĐ: Dạy trẻ
VĐ theo TTC bài:

"Quà ngày 8/3" 5

4. PTGT
đường

sắt,
đường
không

Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB:
"Ném trúng

đích đứng bằng
1 tay "

Tên HĐ: Khám
phá máy bay

Tên HĐ: Đếm
đến 5, NB

nhóm số lượng
trong phạm vi
5. NB chữ số 5

 Tên HĐ: Dạy
trẻ đọc thuộc

thơ bài: "Đoàn
tàu lăn bánh"

Tên HĐ: Làm
khinh khí cầu
(M) 5

5. Bé với
an toàn

giao
thông

Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB:
"Ném trúng
đích ngang ở
khoảng cách xa
2m"

 Tên HĐ: Dạy
trẻ đọc thuộc
thơ bài: "Cô

dạy con"

 Tên HĐ: Kể
chuyện cho trẻ

nghe: "Một
phen sợ hãi"

 Tên HĐ: Dạy trẻ
KNCH bài: "Em đi
qua ngã tư đường

phố"

   Tên HĐ:
Dạy trẻ kỹ

năng đội mũ
bảo hiểm

5
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Bé
BVMT

1. Cùng
bé giữ gìn

vệ sinh
môi

trường

 Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB:
Chuyền, bắt

bóng qua đầu

Tên HĐ: Thêm
bớt số lượng
trong phạm vi
5

 Tên HĐ: Dạy
trẻ đọc thuộc
thơ bài: "Bé

giữ gìn vệ sinh
môi trường"

 Tên HĐ: Làm
khẩu trang từ

giấy (ĐT)

 Tên HĐ: Dạy trẻ
KNCH bài: "Không

xả rác" (Đông
Phương Tưởng) 5

3. Rác
thải và

cách xử lý

Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB:
"Chuyền bắt
bóng qua chân"

Tên HĐ: Tác
hại của túi

linon

 Tên HĐ: Kể
chuyện cho trẻ
nghe: "Bỏ rác
đúng nơi quy

định"

 Tên HĐ: Làm
đồ chơi từ rác
tái chế (YT)

 Tên HĐ: Bé
bỏ rác đúng
nơi quy định

5

2. Sử
dụng
năng

lượng tiết
kiệm

 Tên HĐ: Đập
và bắt bóng tại

chỗ

 Tên HĐ: Đo
độ dài của 1

vật bằng 1 đơn
vị đo

 Tên HĐ: Dạy
trẻ đọc thuộc

bài: Điện

Kể chuyện sáng
tạo theo tranh:

bé cùng các bạn
tiết kiệm điện

 Tên HĐ: Bé
sử dụng tiết
kiệm điện

5
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HTTN
- MH

1. Nắng
và mưa
mùa hè

 Tên HĐ: Tung
bóng lên cao và
bắt bóng bằng
2 tay

 Tên HĐ: Đo
dung tích bằng

1 đơn vị đo

 Tên HĐ: Dạy
trẻ đọc thuộc
thơ bài: "Ông

mặt trời"

 Tên HĐ: Kể
chuyện cho trẻ
nghe: "Kỳ nghỉ

he ̀thu ́vị"

 Tên HĐ: Dạy trẻ
VĐ vỗ đệm theo

tiết tấu chậm bài: "
Cháu vẽ ông mặt

trời"
5

2. Gió và
những

điều thú
vị

 Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB:

"Bật qua vật
cản cao 10-

15cm"

 Tên HĐ: Sự
kỳ diệu của gió

 Tên HĐ: Dạy
trẻ đọc thuộc
thơ bài: "Gió"

 Tên HĐ: Kể
chuyện cho trẻ
nghe: "Gió và

mặt trời

 Tên HĐ: Vẽ
một số HTTN

(ĐT)

5

3. Sự kỳ
diệu của

nước

 Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB:

"Trèo qua ghế
dài 1,5m x

30cm"

Tên HĐ: Sự kì
diệu của nước

 Tên HĐ: Kể
chuyện cho trẻ

nghe: "Câu
chuyện về giọt

nước"

Dạy trẻ VĐ vỗ đệm
theo TTC bài: "Cho
tôi đi làm mưa với"

 Tên HĐ: Kỹ
năng sử dụng

tiết kiệm
nước 5
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QH
ĐN
BH

1. Hải
Phòng TP

hoa
phượng

đỏ

 Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB: "Bò

chui qua ống
dài1,2 x 0,6m"

 Tên HĐ: Dạy
trẻ đọc thuộc
thơ bài: "Bến

cảng Hải
Phòng"

 Tên HĐ: Vẽ
cảnh đẹp của

biển (ĐT)

  Tên HĐ: Dạy trẻ
KN ca hát bài:

"Quê hương tươi
đẹp"

 Tên HĐ:
Dạy trẻ  làm

món phở
cuốn

5

2. Bác Hồ
kính yêu

Tên HĐ: Dạy
trẻ VĐCB:

"Tung bắt bóng
với người đối

diện"

Tên HĐ: Xác
định vi ̣tri ́của
đồ vật phía trái
– phía phải so
với bạn khác

Tên HĐ: Kể
chuyện cho trẻ
nghe: "Thế là

ngoan"

Tên HĐ: Trang
trí khung ảnh
Bác Hồ (ĐT)

Tên HĐ: Bác
Hồ kính yêu

5

3. Tôi yêu
Việt Nam

 Tên HĐ: Quốc
kì Việt Nam

Tên HĐ: Tiết
học: Gộp, tách

nhóm đối
tượng có số
lượng trong
phạm vi 5

 Tên HĐ: Kể
chuyện cho trẻ
nghe: " Sự tích

Hồ Gươm"

Tên HĐ: In họa
tiết trang trí áo

dài  (ĐT)

Tên HĐ: Dạy trẻ
VĐ vỗ đệm theo

TTC bài: "Em yêu
thủ đô" 5

Tổng số 2 1 2 1 2 3 2 2 15

Cộng tổng số
HĐH cả năm 28 21 23 22 21 22 23 15 175

Tiên Cường, ngày 05 tháng 9 năm 2024

             BGH KÝ DUYỆT                                   TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT                                                 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH            
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